	PHÒNG GD&ĐT


	HDC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH  LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán
HDC có: 03 trang.



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	101
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	C

	102
	A
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	A

	103
	D
	B
	D
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	B

	104
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	C



PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1. (2,0 điểm) 



Cho hai biểu thức  và  với 

	a) Tính giá trị của B khi 
	b)  Rút gọn biểu thức A.


	c) Tìm giá trị nguyên của  để giá trị của biểu thức  đạt giá trị nguyên lớn nhất.

	1
	a
	


Thay  (TMĐK ) vào biểu thức , 
ta được:


	0,25


0,25

	
	b
	
Với , ta có:


	
0,25


0.25

	
	
	

	
0,25

0.25

	
	c
	
Với , ta có:




Với các giá trị nguyên của x, để P đạt giá trị nguyên thì  đạt giá trị nguyên, khi đó 

. 
	0,25

	
	
	+) Với x = - 4 thì P = 4
+) Với x = - 2 thì P = 6
+) Với x = 0 thì P = 0
+) Với x = 2 thì P = 2
Vậy x = -2 thì P đạt giá trị nguyên lớn nhất 
	0,25

	Câu 2. (2,0 điểm)

	1. Giải phương trình: .


	2. Cho hàm số bậc nhất  (với  là tham số)

          a) Khi , hãy xác định giao điểm của đồ thị hàm số (1) với các trục toạ độ. Khi đó, hãy vẽ đồ thị của hàm số.



          b) Tìm  để đồ thị hàm số song song với đồ thị của hàm số 

	1
	

	0,5

	
	


Vậy phương trình có nghiệm 
	0,25

0,25

	2
	a
	

Khi , hàm số (1) trở thành 


+) Cho . Giao của đồ thị với trục tung là 


+) Cho . Giao của đồ thị với trục hoành là 
	0,25

	
	
	Vẽ đúng đồ thị của hàm số khi m = 0
	0,25

	
	b
	


Đồ thị hàm số song song với đồ thị của hàm số  khi 

 

Vậy với  thoả yêu cầu đề bài
	
0,25


0,25

	
Câu 3. (3,0 điểm) Cho ΔABC nhọn có đường cao AH. Gọi M là một điểm tùy ý nằm trong ΔABC. Tia AM cắt BC tại D và kẻ MK  BC tại K.
a) Chứng minh tứ giác AHKM là hình thang.

b) Chứng minh 


c) Kẻ tia BM cắt AC tại E, qua D kẻ đường thẳng song song với ME cắt AC tại N, biết Tính tỉ số 

d) Kẻ tia CM cắt AB tại F. Chứng minh rằng:  

	
	[image: ]
	

	a
	Vẽ hình đúng cho phần a,b

Có  
Vậy tứ giác AHKM là hình thang
	0,25
0,5
0,25

	b
	Chứng minh được  ΔMKD [image: ] ΔAHD (g.g)
	0,5

	
	
Chỉ ra được 
	0,5

	c
	
Do  ΔMKD [image: ] ΔAHD (g.g) chứng minh trên nên 

Mặt khác, DN // ME, theo định lý Ta – lét, ta có 
	0,25

	
	

Từ (1 ) và (2) suy ra (do )
	0,25

	d
	

Ta có  mà 
	0,25

	
	

Tương tự ; 

 (Đpcm).
	0,25



Lưu ý: 
+) Trên đây chỉ là sơ lược một cách giải, nếu học sinh làm theo cách khác mà vẫn đúng thì cho điểm tối đa theo thang điểm từng phần.
+) Thang điểm chia nhỏ đến 0,25, nếu không đủ cấu thành 0,25 thì không cho điểm bước đó.
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